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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 09/03/2026
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BCC 155.000 1.104.500.000 0 0 155.000 1.104.500.000
2 IDC 50.000 1.950.000.000 0 0 50.000 1.950.000.000
3 MBS 0 0 5.800 140.940.000 5.800 140.940.000
4 NTP 0 0 160.000 8.978.320.000 160.000 8.978.320.000
5 PVS 0 0 106.200 5.576.660.000 106.200 5.576.660.000
6 SGC 0 0 39.500 3.278.500.000 39.500 3.278.500.000
7 SHS 0 0 8.100 134.460.000 8.100 134.460.000
8 TIG 161.000 1.110.900.000 0 0 161.000 1.110.900.000

Tổng 366.000 4.165.400.000 319.600 18.108.880.000 685.600 22.274.280.000


